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THÔNG BÁO 
Về việc công khai danh mục sách giáo khoa sử dụng trong năm học  

2025 - 2026 

 Kính gửi: Cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh nhà trường  

 Thực hiện thông báo số 678/TB-PGD&ĐT ngày 25/4/2025 của Phòng 
Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Triều về việc bổ sung Danh mục sách giáo 
khóa cấp tiểu học sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và tăng cường công tác 
quản lý về lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa cấp tiểu học;  
 Căn cứ biên bản lựa chọn SGK của Hội đồng lựa chọn SGK Trường Tiểu 
học Nguyễn Văn Cừ, ngày 11 tháng 3 năm 2025 và ngày 25 tháng 3 năm 2025; 
 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ thông báo công khai danh 
mục sách giáo khoa được lựa chọn sử dụng trong năm học 2025 - 2026 như sau: 
I. Nội dung thông báo công khai:  

1. Thông báo Quyết định số 181/QĐ-SGDĐT ngày 24/4/2025 của Sở 
GDĐT về việc phê duyệt bổ sung Danh mục sách giáo khoa cấp tiểu học sử 
dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (gửi kèm theo 
thông báo này). 

2. Thông báo danh mục sách giáo khoa được nhà trường lựa chọn sử dụng 
(có danh sách kèm theo)  
II. Hình thức công khai: 

-Niêm yết tại bảng tin nhà trường; 
-Đăng tải trên trang thông tin điện tử của nhà trường; 
-Gửi thông báo đến cha mẹ học sinh các khối lớp. 

III. Hiệu lực và trách nhiệm thực hiện: 
 Danh mục SGK trên sẽ được sử dụng chính thức tại Trường Tiểu học 
Nguyễn Văn Cừ trong năm học 2025-2026. Giáo viên và học sinh toàn trường 
có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định. 
 Mọi thắc mắc xin liên hệ với Ban Giám hiệu nhà trường để được giải đáp. 
 

Nơi nhận: 
-Phòng GD&ĐT TP (b/c); 
-Trang web trường; 
-Lưu: VT. 
 

HIỆU TRƯỞNG 

 
Bùi Thị Hải Thu 

  

 

 



Danh mục sách giáo khoa lớp 1,2,3,4,5 sử dụng từ năm học 2025 - 2026 
 

(Kèm theo Thông báo số 145/TB-THNVC ngày 29/5/2025 của Hiệu trưởng Trường 
Tiểu học Nguyễn Văn Cừ)  

 

Lớp 1: (9 SGK)  
 

TT SGK Tên bộ sách NXB Ghi chú  

1 Tiếng Việt 1 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam 

 

2 Toán 1 Cánh Diều 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm 

 

3 Đạo đức 1 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam 

 

4 TN và XH 1 Cánh diều 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm 

 

5 GDTC 1 Cánh diều 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm 

 

6 Âm nhạc 1 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam 

 

7 Mĩ thuật 1 Cánh Diều 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm 

 

8 HĐTN 1 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam 

 

9 Tiếng Anh 1 I-Learn Smart Start 
Đại học sư phạm 
Thành phố HCM 

 

  
Lớp 2: (9 SGK)  
 

TT SGK Tên bộ sách NXB Ghi chú  

1 Tiếng Việt 2 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam 

 

2 Toán 2 Cánh Diều 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm 

 

3 Đạo đức 2 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam 

 

4 TN và XH 2 Cánh diều 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm 

 

5 GDTC 2 Cánh diều 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm 

 

6 Âm nhạc 2 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam 

 

7 Mĩ thuật 2 Cánh Diều 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm 

 

 



TT SGK Tên bộ sách NXB Ghi chú  

8 HĐTN 2 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam 

 

9 Tiếng Anh 2 I-Learn Smart Start 
Đại học sư phạm 
Thành phố HCM 

 

 
Lớp 3: (11 SGK)  
 

TT SGK Tên bộ sách NXB Ghi chú  

1 Tiếng Việt 3 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Giáo dục Việt Nam 
 

2 Toán 3 Cánh Diều Đại học Sư phạm  

3 Đạo đức 3 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Giáo dục Việt Nam 
 

4 TN và XH 3 Cánh diều Đại học Sư phạm  

5 GDTC 3 Cánh diều Đại học Sư phạm  

6 Âm nhạc 3 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Giáo dục Việt Nam 
 

7 Mĩ thuật 3 Cánh Diều Đại học Sư phạm  

8 HĐTN 3 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Giáo dục Việt Nam 
 

9 Tiếng Anh 3 Global Success Giáo dục Việt Nam  

10 Tin học 3 Cánh Diều Đại học Sư phạm  

11 Công nghệ 3 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Giáo dục Việt Nam 
 

 
Lớp 4: (12 sách giáo khoa): 

STT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản 
Ghi 
chú 

1 Tiếng Việt 4 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

2 Toán 4 Cánh Diều Đại học Sư phạm  

3 Đạo đức 4 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

4 Khoa học 4 Cánh Diều Đại học Sư phạm  

5 
Lịch sử và Địa 
lí 4 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Giáo dục Việt Nam  

6 Tin học 4 Cánh Diều 
 

Đại học Sư phạm 
 

7 Công nghệ 4 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Giáo dục Việt Nam  

 



8 
Giáo dục Thể 
chất 4 

Cánh Diều Đại học Sư phạm  

9 Âm nhạc 4 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Giáo dục Việt Nam  

10 Mĩ thuật 4 Cánh Diều Đại học Sư phạm  

11 
Hoạt động trải 
nghiệm 4 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Giáo dục Việt Nam  

12 
Tiếng Anh 4 

 
Global Success Giáo dục Việt Nam  

 
Lớp 5: (12 sách giáo khoa)  
 

STT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản 
Ghi 
chú 

1 Tiếng Việt 5 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

2 Toán 5 Cánh Diều Đại học Sư phạm  

3 Đạo đức 5 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

4 Khoa học 5 Cánh Diều Đại học Sư phạm  

5 
Lịch sử và Địa 
lí 5 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Giáo dục Việt Nam  

6 Tin học 5 Cánh Diều 
 

Đại học Sư phạm 
 

7 Công nghệ 5 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Giáo dục Việt Nam  

8 
Giáo dục Thể 
chất 5 

Cánh Diều Đại học Sư phạm  

9 Âm nhạc 5 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Giáo dục Việt Nam  

10 Mĩ thuật 5 Cánh Diều Đại học Sư phạm  

11 
Hoạt động trải 
nghiệm 5 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Giáo dục Việt Nam  

12 
Tiếng Anh 5 

 
Discovery Đại học Sư phạm  

 

 


